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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Lương Tiến Sĩ 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Võ Sĩ Hùng 

 Ông Ngô Hoàng Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thúy Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ông Trương Hoàng Lo - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 74/2024/HSST 

ngày 05 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Trần Vủ L, sinh năm 1987; tại Cà Mau; nơi cư trú: ấp Xóm Lá, 

xã A, huyện B, tỉnh C; nghề nghiệp: phụ hồ; trình độ học vấn: 01/12; giới tính: 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn 

Đáng và bà Nguyễn Thị Sáng; vợ: Nguyễn Thúy Duy ( đã ly hôn ) ; con: 01 

người sinh năm 2015; tiền án: không ; tiền sự: 01 lần. Ngày 18/9/2023 bị Ủy ban 

nhân dân phường 1, thành phố Cà Mau xử phạt hành chính số tiền 2.500.000đ về 

hành vi trộm cắp tài sản. Chấp hành xong quyết định ngày 20/10/2023. Bị bắt tạm 

giữ ngày 09/01/2023 đến nay.Có mặt. 

- Bị hại:  Ủy ban nhân dân thành phố A ; Địa chỉ : số 77, đường Ngô 

Quyển, phường D, thành phố G, tỉnh C. Do bà Mạc Thanh L , Phó trưởng phòng 

quản lý đô thị thành phố Cà Mau làm đại diện. Xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 06 giờ, ngày 09/01/2023 Nguyễn Vủ L ở nhà chuẩn bị các 

dụng cụ để đi trộm tài sản gồm: 01 cây đục, 01 cây búa, 01 cái võng dù, rồi điều 

khiển xe mô tô biển số 69AC 03646 chạy đến khu vực đường Mậu Thân thuộc 

phường H, thành phố G để lấy trộm tấm chắc rác bằng kim loại dọc hai bên tuyến 

đường do Ủy ban nhân dân thành phố A quản lý. Lúc này do trên đường người 

qua lại đông nên L vào quán cà phê vỉa hè ngồi chờ. Đền khoảng 11 giờ  45 phút 

cùng ngày L thấy vắng nên điều khiển xe đến chổ có tấm chắn rác, rồi dùng búa 

và cây đục cạy tấm chắc rác bỏ lên yên xe chở đi tiêu thụ. Khi L chạy được một 

đoạn thì bị Công an Phường H, thành phố G phát hiện bắt quả tang và thu giữ đồ 
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vật gồm : 01 nắp chắc rác bằng kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 5cm, nặng 

44kg; 01 xe mô tô biển số 69AC 03646 và 01 giấy đăng ký xe mô tô tên Trần Vủ 

L; 01 cây búa sắt dài 33cm, đầu búa rộng 12cm; 01 cây đục sắt dài 15cm; 01 cái 

võng dù. 

Ngoài ra quá trình điều tra Trần Vủ L còn khai nhận trong khoảng thời gian 

khoảng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 08/01/2024 L còn lấy trộm 09 tấm chắc rác 

bằng gang tại đường Mậu Thân, khóm  H, phường E, thành phố G, mỗi lần lấy 

trộm được Linh đem bán cho ông Võ Phong Th, bán tổng cộng 05 tấm chắn rác 

với giá 328.000đ mỗi tấm và bán cho bà Dương Thị Thanh V 04 tấm chắn rác với 

giá 320.000đ mỗi tấm. 

 Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 17/01/2023, của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự thành phố Cà Mau, kết luận: 

Thời điểm định giá ngày 09/01/2023: 01 tấm chắn rác bằng gang có kích thước 

86cm x 43cm x 05cm, trọng lượng 44kg đã qua sử dụng, giá trị hao mòn 9,4%, 

giá trị còn lại 90,6% là : 1.132.500đ. 

 Căn cứ vào kết luận định giá tài sản và các tài liệu do cơ quan điều tra cung 

cấp. Hội đồng định giá xác định 09 tấm chắn rác bằng gang có kích thước 86cm x 

43cm x 05cm cùng chủng loại, cùng công năng sử dụng và cùng thời gian đưa 

vào sử dụng thì mỗi tấm chắn rác vào thời điểm tháng 01/2024 có giá trị tương 

đương nhau. Tổng giá trị tài sản 10 tấm chắn rác là 11.325.000đ.  

 Tại bản cáo trạng số 80/CT-VKS ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố Trần Vũ L về tội 

"Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :  

- Tuyên bố bị cáo Trần Vủ L về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 ; Điều 48 Bộ luật 

hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Vủ L từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù. 

Về vật chứng: tịch thu tiêu hủy 01 cây búa sắt dài 33cm, đầu búa rộng 

12cm; 01 cây đục sắt dài 15cm; 01 cái võng dù; 

Hoàn trả bị hại 01 nắp chặn rác bằng kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 

5cm, nặng 44kg;  

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe mô tô biển số 69AC 03646 và 01 giấy 

đăng ký xe mô tô tên Trần Vủ L. 

   Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Ủy 

ban nhân dân thành phố G 09 tấm chắc rác có giá trị theo định giá là 

10.192.000đ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau : 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, kiểm 

sát viên, viện kiểm sát thành phố Cà Mau, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình 
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sự. Bị cáo và người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến, khiếu nại gì nên 

tất cả đều thực hiện đúng quy định. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo L khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện : Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 

09/01/2024, Trần Vủ L có hành vi lén lút lấy trộm tài sản là 01 nắp chặn rác bằng 

kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 5cm, nặng 44kg tại khóm H, phường E, thành 

phố G, có giá trị được định giá là 1.132.500 đồng. Ngoài ra trong khoảng thời 

gian từ 01/01/2024 đến ngày 08/01/2024 bị cáo L còn thực hiện hành vi lấy trộm 

09 nắp chặn rác bằng kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 5cm, nặng 44kg tại tuyến 

đường Mậu Thân, khóm H, phường E, thành phố G. Với hành vi của bị cáo đã 

phạm vào tội “trộm cắp tài sản”  theo quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình 

sự. Do đó cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo là 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[4] Đánh giá tính chất vụ án là nguy hiểm, hành vi phạm tội của bị cáo đã 

xâm phạm đến tài sản người khác, bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, làm mất trật tự an 

toàn xã hội gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự . 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo: 

Quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình Sự nên khi lượng hình cần xem xét 

các tình tiết này để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét về 

nhân thân của bị cáo đã bị Ủy ban nhân dân Phường F, thành phố G xử phạt hành 

chính số tiền 2.500.000đ về hành vi trộm cắp tài sản. Lẽ ra khi nộp phạt xong bị 

cáo phải biết tự mình sữa chữa việc làm sai trái của minh và tìm việc làm ổn định 

để trở thành người có ích cho xã hội, nhưng bị cáo không làm điều đó mà tiếp tục 

thực hiện hành vi phạm tội. Do đó khi lượng hình cần có mức án thật nghiêm 

khắc tương xứng với hành vi của bị cáo để răn đe và phòng ngừa chung.  

Đối với ông Võ Phong Th và bà Dương Thị Thanh V đã mua các tấm chắn 

rác do L đem bán, nhưng không biết các tấm chắc rác này là do L trộm cắp mà có 

nên cơ quan điều tra và viện kiểm sát không xem xét xử lý là phù hợp. 

[8] Về vật chứng gồm : 01 cây búa sắt dài 33cm, đầu búa rộng 12cm; 01 cây 

đục sắt dài 15cm; 01 cái võng dù. Đây là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội 

nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với  xe mô tô biển số 69AC 03646 và 01 giấy đăng ký xe mô tô tên Trần 

Vủ L, đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội, vì vậy cần tịch thu sung 

quỹ nhà nước. 

Riêng 01 nắp chặn rác bằng kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 5cm, nặng 

44kg hiện nay vẫn còn gia trị sử dụng nên xem xét hoàn trả lại cho bị hại là phù 

hợp. 

[9] Về trách nhiệm dân sự : đại diện bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các 

tấm chắn rác bị mất theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi 

thường cho bị hại theo giá trị định giá 01 tấm chắn rác là 1.132.500đ. Xét thấy 

đây là sự tự nguyện của bị cáo, phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp 
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nhận. Như vậy, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền là : 

1.132.500đ x 9  = 10.192.500đ. 

        [10] Về án phí bị cáo phải chịu theo quy định . 

         Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 48 Bộ luật hình 

sự; Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự ;  Điều 589 Bộ luật dân sự; Điều 23 

Nghị quyết án phí, lệ phí Tòa án; 

- Tuyên bố bị cáo Trần Vủ L phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Trần Vủ L 01 năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 

09/01/2024. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây búa sắt dài 33cm, đầu búa rộng 12cm; 01 cây 

đục sắt dài 15cm; 01 cái võng dù. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe mô tô biển số 69AC 03646 và 01 giấy 

đăng ký xe mô tô tên Trần Vủ Linh. 

- Hoàn trả cho Ủy ban nhân dân thành phố G, tỉnh C 01 nắp chặn rác bằng 

kim loại 43cm, dài 83cm, độ dầy 5cm, nặng 44kg. 

- Buộc bị cáo Trần Vủ L phải bồi thường cho Ủy ban nhân dân thành phố 

G, tỉnh C số tiền 10.192.500đồng . 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị thi 

hành án không thi hành số tiền trên thì phải chịu thêm khoản tiền lãi phát sinh 

theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời 

gian chậm thanh toán. 

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ; Án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch bị cáo phải chịu 509.500đ ( tất cả chưa nộp ). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điêù 6,7,7a và  9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.                                     

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án , bị hại 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- CAND Thành phố Cà Mau;     

- TAND Tỉnh Cà Mau;           

- Lưu hồ sơ;                                      Lương Tiến Sĩ 
-Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM). 

 

 


